
Trường phổ thông Cashmere là trường trung học công lập đồng giáo 
(nam nữ học chung) hiện có 1.950 học sinh địa phương và 60 học sinh 
quốc tế theo học. Trường nằm ở Christchurch, cửa ngõ vào đảo South 
Island của New Zealand. Chúng tôi luôn mở cửa chào đón các Sinh viên 
quốc tế và trân trọng những mối quan hệ văn hóa được hình thành.

Ngôi trường nổi tiếng khắp New Zealand với sự ưu tú trong học thuật và 
các chương trình âm nhạc và nghệ thuật của trường. Chúng tôi cung cấp 
một chương trình Anh ngữ Tăng cường (4 - 10 giờ) cho những sinh viên 
chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh để học các lớp học chính 
quy. Chúng tôi có một chương trình Giáo dục Ngoài trời được đánh giá 
cao, nơi học sinh được dịp thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt vời thông 
qua các hoạt động tùy chọn như đi bộ đường dài, chèo thuyền, leo núi 
và xây hang động tuyết.

Trường tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn và tươi đẹp với nhiều sân 
chơi, sân tennis và một khu nhà tập thể thao mới.

Chăm sóc Đỡ đầu

Chúng tôi có một đội ngũ rất quan tâm và luôn hỗ trợ sinh viên quốc tế. 
Phần lớn sinh viên của chúng tôi sống ở nhà các gia đình người bản xứ 
địa phương, cách trường chỉ một quãng ngắn. Chúng tôi có một Y tá Sức 
khỏe trực mỗi ngày, một Bác sĩ và một Nhà vật lý trị liệu làm việc mỗi thứ 
Ba vào giờ ăn trưa.

Các học sinh có dự định du học tại New Zealand sẽ nhận thấy nhiều cơ 
hội phát triển bản thân và thành tích học tập của mình tại Trường Phổ 
thông Cashmere. Có nhiều lý do để học sinh đi du học và Trường Phổ 
thông Cashmere lựa chọn kỹ lưỡng chương trình học cho từng học sinh. 
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T e  I r i n g a  O  K a h u k u r a

Cơ hội tập luyện Thể thao

Học sinh có nhiều cơ hội tham gia các môn thể thao như: bắn cung, điền 
kinh, cầu lông, bóng rổ, quyền Anh, cờ vua, cricket, chạy việt dã xuyên địa 
hình, đạp xe, đấu kiếm, ném đĩa, bóng đá, bóng đá trong nhà, golf, thể 
dục dụng cụ, bóng ném, khúc côn cầu, khúc gôn cầu trên băng, bóng lưới 
trong nhà, bóng đá trong nhà, karate, đạp xe leo núi, chạy định hướng, 
polo, leo núi đá, chèo thuyền, bóng bầu dục, bắn súng, trượt tuyết và 
trượt ván tuyết, bóng mềm, bóng quần, bơi lội, tennis, bóng bầu dục 
chạm, nhảy bạt nhún lò xo, ba môn phối hợp, bóng chuyền, yoga.

Âm nhạc Sôi động và Biểu diễn Nghệ thuật 

Các nhóm âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật bao gồm: Đồng diễn Kèn 
đồng, Đội Hợp xướng Không nhạc đệm Nam, Tứ ca Không nhạc đệm Nam, 
Nhạc thính phòng, Dàn hợp xướng (70), Ban nhạc Biểu diễn Đồng ca (40), 
Đội Hợp xướng Không nhạc đệm Nữ, Tứ ca Không nhạc đệm Nữ (25), Ban 
nhạc Ireland, Ban nhạc Jazz, Dàn giao hưởng (50), Đồng diễn Bộ gõ, Đồng 
diễn Ống tiêu, Ban nhạc Rock, Đồng diễn kèn Saxophone, Ban nhạc Hòa 
tấu, Hòa nhạc Giao hưởng (20), Đồng diễn nhạc Jazz (25).

Lệ phí năm 2019

Phí Hành chính/Nhập học (mỗi năm)	 300 NZD
Học Phí Một Năm	 14.500 NZD
Học kỳ Một (Tháng Hai - Tháng Sáu)	 8,000 NZD
Học kỳ Hai (Tháng Bảy - Tháng Mười Một)	 6.500 NZD
Học Phí Hàng Tuần 	 400 NZD
Phí Sắp xếp Chỗ ở (đóng một lần)	 200 NZD
Phí Theo Tuần Chỉ riêng cho Chỗ ơ	 270 NZD
Đồng phục (chi phí ước tính)	 500 NZD
Bảo hiểm Y tế (ước tính mỗi tháng)	 60 NZD



L E A D I N G  L E A R N I N G

Year 9 Year 10 Level 1 Level 2 Level 3

English 
ESOL

English
ESOL

English Literature
English
Foundation English
ESOL

English Literature
English
Foundation English
ESOL

English Literature
English ESOL

Mathematics Mathematics and Statistics Mathematics and Statistics Mathematics and Statistics Calculus
Statistics

Science Science Science
OR Agricultural Sciences

Science
Biology
Chemistry
Electronics
Physics

Science
Biology
Chemistry
Electronics
Physics

Social Studies Social Studies Geography
History
Social Science

Geography
History
Classical Studies
Tourism

Geography
History
Classical Studies
Tourism

Physical Education/Health Physical Education/Health Physical Education
Health Education
Alternative Physical Education

Physical Education
Outdoor Education
Health Education
Alternative Physical Education

Physical Education
Outdoor Education
Health Education
Alternative Physical Education

One of French; or Japanese; or Te Reo Maori; or 
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French 
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

One term on each Technology area;
Digital Technologies

Design Communication
Materials and Electronics and Control

Food Technology

Digital Technologies Digital Technologies - Multimedia
Digital Technologies - Applications
Programming & Computer Science

Digital Technologies - Multimedia
Digital Technologies - Applications
Programming & Computer Science

Digital Technologies - Multimedia
Digital Technologies - Applications
Programming & Computer Science

Design Architectural and Product Design Architectural and Product Design Architectural and Product Design Architectural and Product

Multi-materials Technology
Electronics and Control Technology

Construction & Mechanical Technology
Multi-materials Technology

Construction & Mechanical Technology Construction & Mechanical Technology

Textiles Technology Textiles Technology Textiles Technology Textiles Technology

Food Technology Food Technology
Hospitality

Food Technology
Hospitality
Early Childhood Education

Food Technology
Hospitality
Early Childhood Education

Two terms on two of the three Visual and 
Performing Arts areas:
Art
Drama
Music

Art Art
Alternative Art

Art Design
Art Painting
Art Photography
Art Printmaking
Art History

Art Design
Art Painting
Art Photographer
Art Printmaking
Art History

Contemporary Music
Performance Music

Alternative Music
Music

Alternative Music
Music

Alternative Music
Music

Drama Drama Drama Drama

Compulsory

Optional

Business Business Business Business

Economics Economics Economics

Accounting Accounting Accounting

Media Studies
Journalism

Media Studies
Journalism

Media Studies

Specific Preparation for Employment & Citizenship 
(SPEC)

Specific Preparation for Employment & Citizenship 
(SPEC)

Specific Preparation for Employment & Citizenship 
(SPEC)

Specific Preparation for Employment & Citizen-
ship (SPEC)

Fa’a Samoa Tikanga Maori
Fa’a Samoa

Tikanga Maori
Fa’a Samoa

Cashmere High School Subject Options


